
Biểu 1

DANH MỤC DỰ ÁN ĐẦU TƯ THUỘC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI NĂM 2022

Theo Nghị quyết số 34/NQ/HĐND ngày 10 tháng 10 năm 2022 của Hội đồng nhân dân huyện về việc phân bổ nguồn ngân sách Trung ương
năm 2022 để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Sa Thầy

TT

Danh mục dự án/công trình
theo Nghị quyết số 42/NQ-HĐND ngày 12/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh

Địa điểm
xây dựng

Kế hoạch vốn đầu tư phát
triển nguồn ngân sách trung

ương năm 2022 (*)
Ghi chú

TỔNG SỐ 135,050

IV Huyện Sa Thầy 13,749

1 Đường đi khu sản xuất thôn Bar Gốc (Đoạn từ rẫy ông A Minh Đức đến rẫy ông A Thái) Xã Sa Sơn

2 Đường đi khu sản xuất Thôn 02 (Đoạn từ dốc ông Vinh thôn 2, xã Sa Sơn) Xã Sa Sơn

3 Đường ngõ, xóm (dọc sân bóng) thôn Nhơn An Xã Sa Nhơn

4 Đường đi khu sản xuất thôn Nhơn An (Đoạn từ điểm trường mầm non đến nghĩa trang thôn Nhơn An) Xã Sa Nhơn

5 Đường ngõ, xóm thôn Nhơn An (Đoạn từ nhà ông Phan Thanh Sơn đến nhà bà Lê Thị Kim Hoa) Xã Sa Nhơn

6 Đường ngõ, xóm thôn Nhơn An (Đoạn từ nhà bà Phan Thị Cảnh đến giáp đường lô 2) Xã Sa Nhơn

7

Đường đi khu sản xuất thôn Nhơn Bình (Đoạn từ nhà máy Chế biến tinh bột sắn đến nghĩa trang thôn Nhơn
Bình)

Xã Sa Nhơn

8 Đường đi khu sản xuất thôn Nghĩa Dũng (Đoạn từ TL 675 đến rẫy bà Lê Thị Hiền) Xã Sa Nghĩa

9

Đường nội thôn Lung Leng (đoạn nhà ông A Gum đi nghĩa trang; đoạn nhà ông A Nhé đi nhà ông A Lan,
đoạn nhà A Weo đi nhà A KLu) Xã Sa Bình

10

Đường nội thôn Kơ Tol (Đoạn từ nhà ông A Sân đến nhà ông A Sup; Đoạn từ nhà ông A Thek đến nhà bà Y
Thoa; Đoạn từ nhà bà Y Nhaoh đến nhà ông A Kưuh)

Xã Hơ Moong

11 Đường nội thôn Kơ Tu (Đoạn từ nhà ông A Gai đến nhà thờ; Đoạn từ nhà ông A Mlơi đến nhà ông A Lam) Xã Hơ Moong

12

Đường nội thôn Đăk Yo (Đoạn từ nhà ông A Thek đến nhà ông A Oan; Đoạn từ nhà ông A Sin đến nhà ông
A Tổ)

Xã Hơ Moong

13

Đường nội thôn K`Bay (Đoạn từ nhà ông A Nghip đến nhà ông A Huynh; Đoạn từ nhà ông A Bim đến nhà
ông A Hưunh)

Xã Hơ Moong

14 Đường nội thôn làng Rắc (Đoạn từ Nhà A Che đến nhà A Hăi) Xã Ya Xiêr

15 Đường nội thôn làng O (Đoạn từ nhà Y Oan đến làng O) Xã Ya Xiêr

16 Đường nội thôn làng Rắc (Đoạn từ nhà A Dung đến nhà A Lưới) Xã Ya Xiêr

17 Đường đi khu sản xuất làng Rắc (Đoạn từ rẫy ông A Nhưr đến rẫy ông A Sư) Xã Ya Xiêr

18 Đường đi khu sản xuất làng Rắc (Đoạn từ suối tông đến rẫy ông A Quách) Xã Ya Xiêr

19 Đường đi khu sản xuất làng Trấp (Đoạn từ rẫy ông Nguyễn Văn Bằng đến rẫy ông A Nhang) Xã Ya Tăng

20 Đường đi khu sản xuất làng Trấp (Đoạn từ rẫy A Đê đến rẫy ông A Phôn) Xã Ya Tăng

21 Đường đi khu sản xuất làng Trấp (Đoạn từ rẫy Rơ Lan Vót đến rẫy ông A Tam) Xã Ya Tăng

22 Đường đi khu sản xuất làng Grập (Đoạn từ đầu cầu treo làng Grập đi điểm cuối khu sản xuất) Xã Mô Rai

23 Đường đi khu sản xuất làng Tang (Đoạn từ rẫy Ông A Lơng đến rẫy Mà Y Hỷ) Xã Mô Rai

24 Bê tông kênh mương nội đồng Làng GRập Xã Mô Rai

25 Bê tông kênh mương nội đồng Làng Tang Xã Mô Rai

26 Sân thể thao Làng Tang Xã Mô Rai

27 Sữa chữa nhà văn hóa Làng Kđin Xã Mô Rai

28 Đường nội thôn Làng Chứ (Đoạn từ nhà ông A Rôi đến nghĩa địa Làng Chứ) Xã Ya Ly

29 Đường nội thôn Làng chứ (Đoạn từ nhà bà Y Kang đến bến nước) Xã Ya Ly

30 Đường nội thôn Làng chứ (Đoạn từ nhà ông Hà Văn Hoàng đến nhà ông A Ưn) Xã Ya Ly

31 Đường nội thôn Làng chứ (Đoạn từ nhà bà Y Hdứp đến nhà ông A Ghíu (a)) Xã Ya Ly
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32 Đường nội thôn Làng Chờ (Đoạn từ nhà A Bẻo đến nhà A Phuch) Xã Ya Ly

33 Đường nội thôn Làng Chứ (Đoạn từ nhà A Mdích đến nhà A Bỉ) Xã Ya Ly

34 Đường nội thôn Làng Chờ (Đoạn từ nhà A Vêu đến nhà Y Túp) Xã Ya Ly

35 Đường nội thôn Làng Tum (Đoạn từ nhà A Díp đến trục đường chính nội thôn Làng Tum) Xã Ya Ly

36 Đường nội thôn Làng Tum (Đoạn từ nhà A Hun đến trục đường chính nội thôn Làng Tum) Xã Ya Ly

37 Sân thể thao Làng Tum (Sân bóng đá) Xã Ya Ly

38 Sửa chữa nhà rông Xã Ya Ly

39 Đường đi khu sản xuất thôn Khơk Klong (Đoạn từ cầu treo ông Tuệ đến rẫy ông Từ Tấn Hùng) Xã Rờ Kơi

40 Đường đi khu sản xuất thôn Đăk Đe (Đoạn từ rẫy ông A Uyên đến rẫy ông A Ber) Xã Rờ Kơi

41 Đường đi khu sản xuất thôn Đăk Tang (Đoạn từ rẫy bà Lê Thị Huỵ đến rẫy ông Nguyễn Văn Thê) Xã Rờ Kơi

42 Sửa chữa nhà văn hóa Thôn Gia Xiêng Xã Rờ Kơi

43

Đường nội thôn Kà Bầy (Đoạn vào khu nghĩa địa; đoạn từ sân bóng đi rẫy nhà ông Duyên; đoạn nhà ông
Trung nhà bà Hà) Xã Sa Bình

44 Đường nội thôn Nhơn Bình (Đoạn từ nhà Mai Văn Tình đến nhà ông Nguyễn Chánh) Xã Sa Nhơn

45 Đường nội thôn Nhơn Bình (Đoạn từ nhà ông Mai Văn Minh đến tỉnh lộ 675) Xã Sa Nhơn

46 Đường nội thôn Nhơn Khánh (Đoạn từ trường Mầm non đến nhà ông Hinh) Xã Sa Nhơn

47 Đường nội thôn Nhơn Khánh (Đoạn từ nhà ông Nguyễn Tiến Mạnh đến nhà ông Nguyễn Xuân Thành) Xã Sa Nhơn

48 Sửa chữa nhà rông thôn Nhơn Bình Xã Sa Nhơn

49 Đường sản xuất thô Nghĩa Dũng (Đoạn từ nhà ông Mừng đến rẫy ông Giảng) Xã Sa Nghĩa

50 Đường đi khu sản xuất thôn Sơn An (Đoạn từ nhà ông Phạm Văn Quân đến rẫy ông Huỳnh Đức) Xã Sa Sơn

51 Sửa chữa hội trường sinh hoạt văn hóa Thôn 2 Xã Sa Sơn

52 Sửa chữa hội trường sinh hoạt văn hóa Thôn Sơn An Xã Sa Sơn

53 Sửa chữa nhà rông văn hóa Làng Bar Gốc Xã Sa Sơn

Ghi chú: (*) Các địa phương chủ động đối ứng, lồng ghép, huy động các nguồn vốn hợp pháp khác đầu tư hoàn thành dự án.

TT

Danh mục dự án/công trình
theo Nghị quyết số 42/NQ-HĐND ngày 12/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh

Địa điểm
xây dựng

Kế hoạch vốn đầu tư phát
triển nguồn ngân sách trung

ương năm 2022 (*)
Ghi chú
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Biểu 2

DANH MỤC DỰ ÁN ĐẦU TƯ ĐIỀU CHỈNH THUỘC
CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI NĂM 2022

Theo Nghị quyết số 68/NQ/HĐND ngày 11 tháng 11 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh danh mục dự án
đầu tư thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022 trên địa bàn tỉnh Kon Tum

TT

Danh mục dự án/công trình
theo Nghị quyết số 42/NQ-HĐND ngày 12/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh

Địa điểm
xây dựng

Kế hoạch vốn đầu tư
phát triển nguồn ngân
sách trung ương năm

2022 (*)

Ghi chú

TỔNG SỐ 135,050

IV Huyện Sa Thầy 13,749

1 Đường đi khu sản xuất thôn Bar Gốc (Đoạn từ rẫy ông A Minh Đức đến rẫy ông A Thái) Xã Sa Sơn

2 Đường đi khu sản xuất Thôn 02 (Đoạn từ dốc ông Vinh thôn 2, xã Sa Sơn) Xã Sa Sơn

3 Đường ngõ, xóm (dọc sân bóng) thôn Nhơn An Xã Sa Nhơn

4 Đường ngõ, xóm thôn Nhơn An (Đoạn từ nhà ông Phan Thanh Sơn đến nhà bà Lê Thị Kim Hoa) Xã Sa Nhơn

5 Đường ngõ, xóm thôn Nhơn An (Đoạn từ nhà bà Phan Thị Cảnh đến giáp đường lô 2) Xã Sa Nhơn

6

Đường đi khu sản xuất thôn Nhơn Bình (Đoạn từ nhà máy Chế biến tinh bột sắn đến nghĩa trang thôn
Nhơn Bình)

Xã Sa Nhơn

7 Đường đi khu sản xuất thôn Nghĩa Dũng (Đoạn từ TL 675 đến rẫy bà Lê Thị Hiền) Xã Sa Nghĩa

8

Đường nội thôn Lung Leng (đoạn nhà ông A Gum đi nghĩa trang; đoạn nhà ông A Nhé đi nhà ông A
Lan, đoạn nhà A Weo đi nhà A KLu) Xã Sa Bình

9

Đường nội thôn Kơ Tol (Đoạn từ nhà ông A Sân đến nhà ông A Sup; Đoạn từ nhà ông A Thek đến nhà
bà Y Thoa; Đoạn từ nhà bà Y Nhaoh đến nhà ông A Kưuh)

Xã Hơ Moong

10

Đường nội thôn Kơ Tu (Đoạn từ nhà ông A Gai đến nhà thờ; Đoạn từ nhà ông A Mlơi đến nhà ông A
Lam)

Xã Hơ Moong

11

Đường nội thôn Đăk Yo (Đoạn từ nhà ông A Thek đến nhà ông A Oan; Đoạn từ nhà ông A Sin đến
nhà ông A Tổ)

Xã Hơ Moong

12

Đường nội thôn K`Bay (Đoạn từ nhà ông A Nghip đến nhà ông A Huynh; Đoạn từ nhà ông A Bim đến
nhà ông A Hưunh)

Xã Hơ Moong

13 Đường nội thôn làng Rắc (Đoạn từ Nhà A Che đến nhà A Hăi) Xã Ya Xiêr

14 Đường nội thôn làng O (Đoạn từ nhà Y Oan đến làng O) Xã Ya Xiêr

15 Đường nội thôn làng Rắc (Đoạn từ nhà A Dung đến nhà A Lưới) Xã Ya Xiêr

16 Đường đi khu sản xuất làng Rắc (Đoạn từ rẫy ông A Nhưr đến rẫy ông A Sư) Xã Ya Xiêr

17 Đường đi khu sản xuất làng Trấp (Đoạn từ rẫy ông Nguyễn Văn Bằng đến rẫy ông A Nhang) Xã Ya Tăng

18 Đường đi khu sản xuất làng Grập (Đoạn từ đầu cầu treo làng Grập đi điểm cuối khu sản xuất) Xã Mô Rai

19 Bê tông kênh mương nội đồng Làng GRập Xã Mô Rai

20 Sữa chữa nhà văn hóa Làng Kđin Xã Mô Rai

21 Đường nội thôn Làng Chứ (Đoạn từ nhà ông A Rôi đến nghĩa địa Làng Chứ) Xã Ya Ly

22 Đường nội thôn Làng chứ (Đoạn từ nhà bà Y Kang đến bến nước) Xã Ya Ly

23 Đường nội thôn Làng chứ (Đoạn từ nhà ông Hà Văn Hoàng đến nhà ông A Ưn) Xã Ya Ly

24 Đường nội thôn Làng chứ (Đoạn từ nhà bà Y Hdứp đến nhà ông A Ghíu (a)) Xã Ya Ly

25 Đường nội thôn Làng Chờ (Đoạn từ nhà A Bẻo đến nhà A Phuch) Xã Ya Ly

26 Đường nội thôn Làng Chứ (Đoạn từ nhà A Mdích đến nhà A Bỉ) Xã Ya Ly

27 Đường nội thôn Làng Chờ (Đoạn từ nhà A Vêu đến nhà Y Túp) Xã Ya Ly

28 Đường nội thôn Làng Tum (Đoạn từ nhà A Hun đến trục đường chính nội thôn Làng Tum) Xã Ya Ly

29 Sửa chữa nhà rông Xã Ya Ly
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30 Đường đi khu sản xuất thôn Đăk Tang (Đoạn từ rẫy bà Lê Thị Huỵ đến rẫy ông Nguyễn Văn Thê) Xã Rờ Kơi

31 Sửa chữa nhà văn hóa Thôn Gia Xiêng Xã Rờ Kơi

32

Đường nội thôn Kà Bầy (Đoạn vào khu nghĩa địa; đoạn từ sân bóng đi rẫy nhà ông Duyên; đoạn nhà
ông Trung nhà bà Hà) Xã Sa Bình

33 Đường nội thôn Nhơn Bình (Đoạn từ nhà Mai Văn Tình đến nhà ông Nguyễn Chánh) Xã Sa Nhơn

34 Đường nội thôn Nhơn Khánh (Đoạn từ trường Mầm non đến nhà ông Hinh) Xã Sa Nhơn

35 Sửa chữa nhà rông thôn Nhơn Bình Xã Sa Nhơn

36 Đường sản xuất thô Nghĩa Dũng (Đoạn từ nhà ông Mừng đến rẫy ông Giảng) Xã Sa Nghĩa

37 Đường đi khu sản xuất thôn Sơn An (Đoạn từ nhà ông Phạm Văn Quân đến rẫy ông Huỳnh Đức) Xã Sa Sơn

38 Sửa chữa hội trường sinh hoạt văn hóa Thôn 2 Xã Sa Sơn

39 Sửa chữa hội trường sinh hoạt văn hóa Thôn Sơn An Xã Sa Sơn

Ghi chú: (*) Danh mục này gồm 39 dự án.

TT

Danh mục dự án/công trình
theo Nghị quyết số 42/NQ-HĐND ngày 12/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh

Địa điểm
xây dựng

Kế hoạch vốn đầu tư
phát triển nguồn ngân
sách trung ương năm

2022 (*)

Ghi chú
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Biểu 3

DANH MỤC DỰ ÁN ĐẦU TƯ (ĐIỀU CHỈNH CHUYỂN SANG NĂM 2023) THUỘC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY
DỰNG NÔNG THÔN MỚI NĂM 2022

Theo Nghị quyết số 68/NQ/HĐND ngày 11 tháng 11 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh danh mục dự án đầu tư thuộc Chương
trình mục tiêu quốc gia năm 2022 trên địa bàn tỉnh Kon Tum

TT

Danh mục dự án/công trình
theo Nghị quyết số 42/NQ-HĐND ngày 12/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh

Địa điểm
xây dựng

Kế hoạch vốn đầu tư
phát triển nguồn ngân
sách trung ương năm

2022 (*)

Ghi chú

IV Huyện Sa Thầy

1 Đường đi khu sản xuất thôn Nhơn An (Đoạn từ điểm trường mầm non đến nghĩa trang thôn Nhơn An) Xã Sa Nhơn 2023

2 Đường đi khu sản xuất làng Rắc (Đoạn từ suối tông đến rẫy ông A Quách) Xã Ya Xiêr 2023

3 Đường đi khu sản xuất làng Trấp (Đoạn từ rẫy A Đê đến rẫy ông A Phôn) Xã Ya Tăng 2023

4 Đường đi khu sản xuất làng Trấp (Đoạn từ rẫy Rơ Lan Vót đến rẫy ông A Tam) Xã Ya Tăng 2023

5 Đường đi khu sản xuất làng Tang (Đoạn từ rẫy Ông A Lơng đến rẫy Mà Y Hỷ) Xã Mô Rai 2023

6 Bê tông kênh mương nội đồng Làng Tang Xã Mô Rai 2023

7 Sân thể thao Làng Tang Xã Mô Rai 2023

8 Đường nội thôn Làng Tum (Đoạn từ nhà A Díp đến trục đường chính nội thôn Làng Tum) Xã Ya Ly 2023

9 Sân thể thao Làng Tum (Sân bóng đá) Xã Ya Ly 2023

10 Đường đi khu sản xuất thôn Khơk Klong (Đoạn từ cầu treo ông Tuệ đến rẫy ông Từ Tấn Hùng) Xã Rờ Kơi 2023

11 Đường đi khu sản xuất thôn Đăk Đe (Đoạn từ rẫy ông A Uyên đến rẫy ông A Ber) Xã Rờ Kơi 2023

12 Đường nội thôn Nhơn Bình (Đoạn từ nhà ông Mai Văn Minh đến tỉnh lộ 675) Xã Sa Nhơn 2023

13 Đường nội thôn Nhơn Khánh (Đoạn từ nhà ông Nguyễn Tiến Mạnh đến nhà ông Nguyễn Xuân Thành) Xã Sa Nhơn 2023

14 Sửa chữa nhà rông văn hóa Làng Bar Gốc Xã Sa Sơn
Không thực hiện, do dự án

được đầu tư từ nguồn kinh phí
khác

Ghi chú: (*) Các địa phương chủ động đối ứng, lồng ghép, huy động các nguồn vốn hợp pháp khác đầu tư hoàn thành dự án.
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